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Câu Ý Nội dung Điểm 

 

 

 

I 

(3,0 

điểm) 

Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam (trang 25) và kiến thức đã học, hãy: 3,0 

1. Kể tên các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới của nước ta. 1,0 

- Di sản thiên nhiên: Vịnh Hạ Long; Phong Nha – Kẻ Bàng. 0,5 

- Di sản văn hóa: Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Di tích Mỹ Sơn. 0,5 

2. 

 
Nêu ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta 2,0 

- Tích cực:  

+Kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Thị trường; Đóng góp ngân sách; Thu hút đầu tư 1,0 

+ Xã hội: Tạo ra nhiều việc làm; Nâng cao thu nhập … 0,5 

- Tiêu cực: Sức ép đối với việc làm; trật tự an ninh xã hội; môi trường… 0,5 

 

 

 

 

 

 

II 

(3,0 

điểm) 

Vẽ và nhận xét biểu đồ 3,0 

1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo 

thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2012. 
1,5 

 Yêu cầu: Chính xác về số liệu, ghi số liệu, có tên biểu đồ; chú giải  

2. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 

của nước ta trong thời gian trên 
1,5 

 - Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai 

đoạn 2005 – 2012 có sự thay đổi. Cụ thể: 

0,25 

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của phần kinh tế Nhà nước giảm dần (d/c) 0,5 

- Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của phần kinh tế ngoài Nhà nước và thành phần 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng (d/c) nhưng không ổn định. 

0,5 

           Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần 

kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 – 2012 là giảm tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp 

của thành phần kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài Nhà nước và 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

0,25 

 

 

 

 

 

III 

(4,0 

Điểm) 

1. Kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Nêu những điểm 

giống nhau của các trung tâm công nghiệp này. 

2,0 

 - Kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ 0,5 

TP HCM; Biên Hòa; Thủ Dầu I; Vũng Tàu.  

- Nêu những điểm giống nhau của các trung tâm công nghiệp này  

+ Quy mô: Đều là những TTCN vào loại lớn nhất nước với giá trị SXCN từ 40 nghìn 

đồng trở lên. 

0,5 

+ Đều có vị trí địa lí thuận lợi: nằm trong vùng KT trọng điểm phía Nam… 0,5 

+ Đều có cơ cấu ngành đa dạng 0,5 

2. Trình bày vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ  2,0 

 - Khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu… 0,25 

-  Việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở ĐNB thì vấn đề thủy lợi 

có ý nghĩa hàng đầu. 

 

+ Mùa khô kéo dài để cung cấp nước tưới. Mùa mưa góp phần chống ngập úng. 0,5 

+ Tăng hệ số sử dụng đất, tăng diện tích canh tác và khả năng đảm bảo lương thực, thực 

phẩm. 

0,5 

+ Vùng đa và đang xây dựng các công trình thủy lợi: Hồ Dầu Tiếng… 0,25 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Sử dụng giống cao su mới của Malaixia; Đa dạng hóa 

cơ cấu cây trồng…) 

0,5 

TỔNG SỐ ĐIỂM CÂU I + II + III = 10,0 ĐIỂM 

Lưu ý: HS trình bày ý khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm nhưng không vượt qua số điểm 

tối đa của từng Ý trong mỗi Câu . 

 


